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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu  

Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN PHONG 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023; 

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị định số 07/2023/QĐ-CP ngày 03/3/2023 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; 

Căn cứ Nghị Quyết số 05/2023/NQ-HĐND ngày 28/07/2023 của HĐND tỉnh 

Bắc Ninh về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm hàng hóa, dịch vụ tại 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý; 

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch 

và đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu 

hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 237/QĐ-TTYTYP ngày 26/3/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong về việc phê duyệt danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật vật tư, 

hóa chất, sinh phẩm mua sắm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 của 

Trung tâm y tế huyện Yên Phong; 

Căn cứ Quyết định số 393/QĐ-TTYT ngày 11/4/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong về việc phê duyệt dự toán và giá các gói thầu mua sắm vật tư, hóa 

chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 của Trung tâm y 

tế huyện Yên Phong; 

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTYT ngày 19/4/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong về việc phê duyệt KHLCNT dự toán mua sắm vật tư, hóa chất, 

sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 của Trung tâm y tế 

huyện Yên Phong; 

Căn cứ Quyết định số 430/QĐ-TTYT ngày 25/4/2024 của Trung tâm Y tế 

huyện Yên Phong về việc phê duyệt E-HSMT các gói thầu thuộc dự toán mua sắm 

vật tư, hóa chất, sinh phẩm phục vụ hoạt động thường xuyên năm 2024-2025 của 

Trung tâm y tế huyện Yên Phong; 

Căn cứ Kết quả đối chiếu tài liệu và Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 

25/5/2024; 



Căn cứ Báo cáo thẩm định KQLCNT của Tổ thẩm định đấu thầu ngày 

27/5/2024; 

Trên cơ sở tờ trình đề nghị phê duyệt KQLCNT của Tổ chuyên gia đấu thầu 

ngày 25/5/2024; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng TCKT và Phó trưởng khoa Dược-VT-TTBYT. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 02: Mua sắm vật tư 

y tế, sinh phẩm như sau: 

Tên gói thầu: Mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm. 

Tên đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH thiết bị Y tế Medicent. 

Địa chỉ: Số nhà 57 phố Tô Hiến Thành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà 

Trưng, thành phố Hà Nội. 

Giá trúng thầu: 1.129.443.000 đồng. (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm hai mươi 

chín triệu, bốn trăm bốn mươi ba nghìn đồng. Giá trên đã bao gồm thuế GTGT, và 

các loại thuế khác, chi phí lắp đặt.... Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi 

phí nào khác). 

(có phụ lục kèm theo). 

Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và các nguồn thu hợp 

pháp khác của đơn vị. 

 Loại hợp đồng: Trọn gói. 

 Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao phòng TCKT, khoa Dược-VT-TTBYT và các bộ phận liên quan của 

Trung tâm Y tế huyện Yên Phong căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết 

định này, tiến hành tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo quy định của Luật Đấu 

thầu và các văn bản hướng dẫn hiện hành.  

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Các Ông, bà: Trưởng, phó các khoa, phòng và các bộ phận liên quan căn cứ 

Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
  - Như Điều 3 

  - Cổng TTĐT UBND tỉnh. 

  - Cổng TTĐT Sở Y tế 

  - Lưu: VT, TCKT, DVTTBYT. 

 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thuỳ Dương 



PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số 499/QĐ-TTYT ngày 27/5/2024) 
ST

T 

Tên hàng 

hóa 

Tên thương mại Ký mã hiệu / 

Nhãn mác sản 

phẩm 

Tên nhà sản 

xuất, Xuất xứ 

Đặc tính, thông số kỹ 

thuật hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ) 

Thành tiền 

 (VNĐ) 

1 Đầu côn 

xanh 

Đầu côn xanh 1000 µl HDTG03 Jiangsu 

Huida/ Trung 

Quốc 

Đầu côn xanh, thể tích tối 

đa 1000μl 

Làm từ nhựa PP. Kích 

thước 8*69 mm 

Chiếc 

6000 78                  

468.000  

2 Đầu côn 

vàng 

Đầu côn xanh 200 µl HDTG02 Jiangsu 

Huida/ Trung 

Quốc 

Đầu côn vàng, thể tích tối 

đa 200μl 

Làm từ nhựa PP. Kích 

thước 6*50 mm 

Chiếc  

13000 46                  

598.000  

3 Ống 

nghiệm 

nhựa 

không có 

chất 

chống 

đông 

Ống nghiệm nhựa 5ml 

PS 12*75mm, có nắp 

HSTT12-C Henso 

Medical/ 

Trung Quốc 

Ống nghiệm nhựa PS/PP, 

thể tích 5ml, kích thước 

12x75mm, có nắp 

Ống 

1300 450                  

585.000  

4 Ống 

Natricitrat 

Ống nghiệm Citrate 

3.8% VMA 2ml 

V3020521 Hồng Thiện 

Mỹ/ Việt Nam 

Ống nghiệm với thân ống 

làm từ nhựa PP, nắp nhựa, 

bên trong chứa chất kháng 

đông là Trisodium Citrate 

Dihydrate 3,8% kháng 

đông cho 2ml máu. 

Kích thước: 13 x 75mm 

Ống 

7200 850               

6.120.000  

5 Ống 

nghiệm 

có chất 

chống 

đông 

EDTA có 

nút cao su 

Ống nghiệm EDTA 

K2 VMA 2ml, nắp cao 

su 

V6020531 Hồng Thiện 

Mỹ/ Việt Nam 

Ống nghiệm với thân ống 

làm từ nhựa PP, nắp cao su, 

bên trong chứa chất kháng 

đông là K2-EDTA, kháng 

đông cho 2ml máu 

Kích thước: 13 x 75mm 

Ống 

90000 920             

82.800.000  



6 Ống 

nghiệm 

Heparin  

Ống nghiệm Heparin 

VMA 2ml 

V5020521 Hồng Thiện 

Mỹ/ Việt Nam 

Ống nghiệm với thân ống 

làm từ nhựa PP, nắp nhựa, 

bên trong chứa Lithium 

Heparin, kháng đông cho 

2ml máu 

Kích thước: 13 x 75mm 

Ống 

10000

0 

800             

80.000.000  

7 Ống máu 

lắng tự 

động 

Ống nghiệm máu chân 

không Citrate 3,2% 

1.28ml 

SC3201 Shanghai 

Orsin Medical 

Technology/ 

Trung Quốc 

Ống sử dụng cho các xét 

nghiệm đông máu, quan sát 

máu lắng 

Nắp cao su và thân bằng 

thủy tinh kích thước: 8 x 

120mm 

Thể tích lấy máu: 1,28ml 

Hóa chất bên trong: 

Sodium Citrate 3,2% 

Có vạch thể tích trên thân 

ống cho dung tích lấy máu 

chính xác 

Ống 

2000 3200               

6.400.000  

8 Ống 

nghiệm 

nhựa 

không có 

nắp  

Ống nghiệm nhựa PS 

16x100mm 

PFA0040106 Polygreen/ 

Việt Nam 

Ống nghiệm nhựa PS, thể 

tích 10ml, kích thước 

16x100mm, không nắp Ống 

50000 670             

33.500.000  

9 Ống 

Eppendor

f 

Ống ly tâm Eppendorf 

2ml 

HDCT03 Jiangsu 

Huida/ Trung 

Quốc 

Ống ly tâm Eppendorf chất 

liệu nhựa PP. Thể tích 2 

ml. Kích thước 10,2-

10,3*40mm 

Ống 

2000 200                  

400.000  

10 Sample 

cup 

Cốc đựng mẫu Hitachi HDSC25 Jiangsu 

Huida/ Trung 

Quốc 

Cốc mẫu chất liệu nhựa PS. 

Bên trong cốc không có gờ. 

Kích thước 10-16*38mm. 

Thể tích 2,5-3ml. 

Cái 

2000 600               

1.200.000  

11 Ống đựng 

kim 

quang 

Ống Falcon 15ml CT-4 Nantong 

Renon/ Trung 

Quốc 

Ống ly tâm đáy chóp, có 

chia vạch, chất liệu nhựa 

PP, nắp nhựa HDPE, dung 

tích 15ml 

Ống 

1000 1500               

1.500.000  



12 Test cúm 

A,B 

Onsite Influenza A/B 

Ag Rapid Test 

R0187C Beijing 

Genesee 

Biotech, Inc/ 

China 

Định tính phát hiện kháng 

nguyên vi rút cúm A/B 

Sản phẩm có chứng dương, 

chứng âm để kiểm chuẩn  

Mẫu thử: Dịch mũi, họng, 

tỵ hầu 

Độ nhạy: 85,7%  

Độ đặc hiệu: 93,9%  

Test 

2000 79000           

158.000.000  

13 Test 

chlamydia 

trachomat

is 

One Step Chlamydia 

Swab/Urine Test 

W35-C Guangzhou 

Wondfo 

Biotech Co., 

Ltd./ Trung 

Quốc 

Xét nghiệm phát hiện 

kháng nguyên chlamydia 

trachomatis 

Mẫu phẩm: dịch cổ tử cung 

nữ giới/ niệu đạo/ nước tiểu 

nam giới 

Độ nhạy: 93,58% 

Độ đặc hiệu: 99,08% 

Test 

500 26000             

13.000.000  

14 Test 

nhanh sốt 

xuất 

huyết  

Onsite Dengue Ag 

Rapid Test 

R0063C Beijing 

Genesee 

Biotech, Inc/ 

China 

Phát hiện kháng nguyên 

Dengue NS1 Ag tại giai 

đoạn 

cấp tính của nhiễm Sốt xuất 

huyết 

Loại mẫu: Huyết 

thanh/Huyết tương/Máu 

toàn phần 

Độ nhạy: 100%  

Độ đặc hiệu: 99,6%  

Test 

1200 54000             

64.800.000  

15 Test 

nhanh tay 

chân 

miệng 

Diagnostic Kit for IgM 

Antibody to Human 

Enterovirus71 

(immunochromatograp

hic Assay) 

W141-C Guangzhou 

Wondfo 

Biotech Co., 

Ltd./ Trung 

Quốc 

Định tính phát hiện kháng 

thể IgM kháng EV71 trong 

huyết thanh, huyết tương 

hoặc máu toàn phần người 

Độ nhạy: 96,8%; Độ đặc 

hiệu: 99,4% 

Test 

350 54000             

18.900.000  

16 Test tiêu 

chảy 

Rotaviruts 

OnSite Rotavirus Ag 

Rapid Test 

R0194C Beijing 

Genesee 

Biotech, Inc/ 

China 

Định tính phát hiện kháng 

nguyên virus Rota trong 

mẫu phân của người. 

Độ nhạy: 100%; Độ đặc 

hiệu: 97,2% 

Test 

300 41000             

12.300.000  



17 Test 

nhanh 

giang mai 

Diagnostic Kit for 

Antibody to 

Treponema Pallidum 

(Colloidal Gold) 

ITP03004-DS50 InTec 

Products, 

Inc/Trung 

Quốc 

Phát hiện kháng thể đặc 

hiệu với vi khuẩn giang 

mai 

Loại mẫu: huyết thanh/ 

huyết tương/ máu toàn 

phần 

Độ nhạy 100%, độ đặc hiệu 

100%  

test 

250 5050               

1.262.500  

18 Que thử 

định tính 

HBeAg 

Diagnostic Kit for 

Hepatitis B e Antigen 

(Colloidal Gold) 

ITP01043-DS50 InTec 

Products, 

Inc/Trung 

Quốc 

Sử dụng để phát hiện sự có 

mặt của HBeAg trong máu 

toàn phần, huyết thanh 

hoặc huyết tương của 

người. 

Độ nhạy: 96,2%; Độ đặc 

hiệu: 99,4% 

Test 

1000 8500               

8.500.000  

19 Que thử 

đường 

huyết  

eBchek eBchek Visgeneer/ 

Đài Loan 

Que thử đường huyết dùng 

cho máy đo đường huyết 

Ebchek. 

Que 

6000 4800             

28.800.000  

20 Giấy định 

nhóm 

máu 

Giấy định nhóm máu Giấy định nhóm 

máu 

Việt Nam Làm bằng giấy cứng hình 

chữ nhật, dùng để xét 

nghiệm nhóm máu. 

Tờ 

120 3000                  

360.000  

21 Chỉ thị 

hóa học 

kiểm soát 

chất 

lượng tiệt 

trùng hơi 

nước 

Giấy tẩm chất thử (chỉ 

thị hóa học) dùng cho 

máy tiệt khuẩn dụng 

cụ y tế bằng hơi nước 

1243A 3M/ Mỹ Vạch màu chỉ thị chạy phía 

trước giúp dễ dàng nhận 

biết và kiểm chứng kết quả. 

Dùng cho các chu trình tiệt 

khuẩn hơi nước 121°C -

135°C. 

Kích thước 5,1 cm x 1,9 

cm. 

Chiếc 

1000 3300               

3.300.000  

22 Bộ 

nhuộm 

gram 

MELAB- Color Gram 

Set (Bộ nhuộm Gram) 

B100900 Lavitec/ Việt 

Nam 

Thực hiện xét nghiệm soi 

nhuộm Gram.  

Bao gồm 04 dung dịch 

thuốc nhuộm thành phần là 

Crystal Violet, Lugol, 

Decolor và Safranine. 

Quy cách: Bộ 4 chai, mỗi 

chai 100ml. 

Bộ 

10 280000               

2.800.000  



23 Môi 

trường 

sabouraud 

MELAB Sabouraud 

Dextrose Agar 

P901404 Lavitec/ Việt 

Nam 

Môi trường dùng để nuôi 

cấy và phân biệt các loại 

nấm 

Kích thước đĩa 90mm. 

Thành phần: Mycological 

peptone, Glucose 

(dextrose), Agar, 

 pH: 5,6 ± 0,2  ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp 

Hộp 

12 190000               

2.280.000  

24 Môi 

trường 

thạch máu 

MELAB Columbia 

Agar + 5% Sheep 

Blood 

P901460 Lavitec/ Việt 

Nam 

Môi trường nuôi cấy các 

loại vi sinh vật. 

Kích thước đĩa 90mm. 

Thành phần: Special 

peptone, Starch, Sodium 

chloride, Sheep blood, 

Agar, pH: 7,3±0,2 ở 25°C 

Đóng gói: 10 đĩa/Hộp. 

Hộp 

12 230000               

2.760.000  

25 Tăm bông 

vô trùng 

lấy bệnh 

phẩm cán 

cứng 

Que lấy mẫu bệnh 

phẩm cán gỗ 

HSSS01-W Henso 

Medical/ 

Trung Quốc 

Chất liệu nhựa PP, PE, 

viscose, cotton, gỗ. Kích 

thước 12*175 mm. Không 

có DNAse/RNAse, không 

chứa chất ức chế với phản 

ứng PCR, được tiệt trùng. 

Chiếc  

3000 1500               

4.500.000  

26 Lam kính  Lam kính hiển vi, mài 

mờ, hộp 72 chiếc 

HD7105 Jiangsu 

Huida/ Trung 

Quốc 

Chất liệu kính Soda vôi, 

kích thước 25,4*76,2mm, 

độ dày 1,0-1,2mm, trong 

suốt, bề mặt phẳng, không 

mốc, không xước. Quy 

cách: 72 cái/hộp 

Hộp 

25 21000                  

525.000  

27 Lamen  Lamen 22x22mm 0101050 Marienfeld/ 

Đức 

Mô tả: Chất liệu bằng thủy 

tinh kháng hóa chất của lớp 

thủy phân đầu tiên, trong 

suốt, có thể sử dụng để 

quan sát dưới kính hiển vi 

huỳnh quang. Tiêu bản 

hình vuông kích cỡ 

22x22mm. 

Quy cách: 1000 cái/hộp 

Hộp 

1 850000                  

850.000  



28 Dầu soi 

kính hiển 

vi 

Dầu soi kính hiển vi 1.04699.0500 Merck/ Đức Dung dịch dầu, dùng cho 

kính hiển vi. Chai 500ml Chai 

1 200000

0 

              

2.000.000  

29 Dung 

dịch KOH 

Potassium Hydroxide 

(KOH) 100mL 

MI007BR Nam Khoa/ 

Việt Nam 

Chai có chứa 100ml thuốc 

thử dùng kết hợp cùng với 

môi trường (MR-VP) hoặc 

đĩa giấy sinh hóa (VP) và 

thuốc thử a-Naphthol để 

thử nghiệm Voges – 

Proskauer (VP). Quy cách: 

100ml/ chai 

Chai 

4 900000               

3.600.000  

30 Kim 

châm cứu 

các số  

Kim châm cứu vô 

trùng dùng một lần 

AIK ChangChun 

AIK/ Trung 

Quốc 

Dùng để châm cứu vào các 

huyệt vị trên cơ thể người. 

Kim châm cứu  tiệt trùng 

được làm từ thép không gỉ. 

Đường kính thân kim 0,14-

0,50 mm, độ dài thân kim 

từ 7mm-150mm. Quy cách: 

vỉ nhôm 10 cái 

Vỉ 

33000 4500           

148.500.000  

31 Kim lấy 

thuốc các 

số  

Kim tiêm 

TANAPHAR (Các số) 

KT**.TNP Tanaphar/ 

Việt Nam 

Mục đích: dùng để tiêm 

thuốc. Kim được làm từ 

thép không gỉ. Đầu kim vát 

3 sắc nhọn, không gờ, có 

nắp chụp kín bảo vệ đầu 

kim tốt. 

- Thân kim nhẵn, tròn đều, 

có đủ độ cứng cơ khí, 

không bị cong vênh, không 

tạp chất bên trong, được 

phủ Silicone.  

- Đốc kim làm bằng nhựa 

PP, có màu giúp phân biệt 

cỡ kim theo tiêu chuẩn 

quốc tế và được gắn chặt 

với thân kim không gây rò 

rỉ. 

- Sản phẩm được tiệt trùng, 

đóng gói dạng ép vỉ giấy y 

tế trong túi riêng đảm bảo 

vô trùng, không có độc tố 

và chất gây sốt 

Chiếc  

90000 290             

26.100.000  



32 Kim gây 

tê tuỷ 

sống các 

số 

Kim gây tê tuỷ sống 

các số 

4501900-13 

4503902-10 

4505905-10 

4507908-10 

4509900-10 

4501390-10 

B.Braun/ Nhật 

Bản 

Mục đích: dùng để gây tê 

tủy sống, chọc dò tủy sống. 

Lăng kính ánh bạc trước 

khi dịch não tủy xuất hiện. 

Lăng kính trở nên trong 

suốt sau khi dịch não tủy 

xuất hiện. Đầu kim sắc bén, 

cỡ kim 18G-29G. 

Cái 

100 28500               

2.850.000  

33 Kim cấy 

chỉ 

Kim cấy chỉ Khánh 

Phong tiệt trùng dùng 

một lần 

Kim cấy chỉ 

Khánh Phong tiệt 

trùng dùng một 

lần 

Jiangzhou/ 

Trung Quốc 

Mục đích: dùng cho việc 

cấy chỉ vào các huyệt trên 

cơ thể con người. Kim cấy 

chỉ loại dùng 01 lần gồm: 

giá lót lõi, giá đỡ kim, thân 

kim, ống bảo vệ và lõi kim. 

Thân kim được làm từ thép 

y tế không rỉ, lõi kim được 

làm từ sợi thép không rỉ. 

Giá lót lõi, giá đỡ kim, ống 

bảo vệ được làm từ nhựa 

PP chuyên dùng trong y tế. 

Kim cấy chỉ phải vô trùng. 

Các cỡ có đường kính từ 

0,5mm - 1,2mm. 

cái 

70 16000               

1.120.000  

34 Kim luồn 

tĩnh mạch 

Kim luồn tĩnh mạch 

không cánh, không cửa 

các cỡ (SURFLO 

I.V.Catheter) 

SR+OXxxxxC Terumo/ 

Philipines 

 Mục đích: Dùng để truyền 

dịch vào cơ thể bệnh nhân 

qua đường tĩnh mạch. 

Được luồn vào hệ thống 

mạch máu người bệnh để 

sử dụng trong thời gian 

ngắn nhằm lấy máu xét 

nghiệm, theo dõi huyết áp 

hoặc truyền dịch tĩnh mạch. 

Catheter làm bằng chất 

liệu: ETFE. Kim được tiệt 

trùng. Có các cỡ kim:14G, 

16G, 18G, 20G, 22G, 24G. 

Chiếc  

3000 10000             

30.000.000  

35 Kim laser Kim quang dẫn laser 

nội mạch 

22G Kangxing/ 

Trung Quốc 

Kim Quang dùng cho laser 

nội mạch. Kích cỡ: 22G.  Chiếc 
800 30000             

24.000.000  



36 Kim 

truyền 

cánh 

bướm 

Kim cánh bướm HSSV23; 

HSSV25 

Henso 

Medical/ 

Trung Quốc 

Mục đích: Dùng để truyền 

tĩnh mạch trong điều trị 

bệnh nhân. Đầu kim cắt vát 

3 sắc nhọn, không có bavia, 

thành mỏng, có nắp chụp 

bảo vệ, không chất độc, 

không gây dị ứng-sốt, 

không bị vặn xoắn. Chất 

liệu Crom-Niken tráng 

Silicon. Dây dẫn cấu tạo từ 

nhựa PVC. Chiều dài dây 

dẫn 300mm, chiều dài kim 

19 mm, có đầu khóa vặn 

xoắn, có nắp đậy đầu kim. 

Kích thước từ 18G-25G 

Chiếc 

500 1100                  

550.000  

37 Kim tiêm 

cầm máu 

đại tràng 

Kim tiêm cầm máu đại 

tràng 

Inxx-xxxxxxxx Microtech/ 

Trung Quốc 

Đưa chất gây xơ cứng hoặc 

thuốc co mạch vào hệ 

thống tiêu hóa; tiêm nước 

muối để hỗ trợ phẫu thuật 

cắt bỏ niêm mạc qua nội 

soi, thủ thuật cắt polyp và 

kiểm soát xuất huyết không 

do giãn tĩnh mạch 

Độ nhô đầu tip 4mm, 5mm, 

6mm 

Chiều dài làm việc: 180cm, 

200cm, 230cm. 

Đường kính 19G, 22G, 

25G 

Cái 

5 450000               

2.250.000  

38 Kìm sinh 

thiết cho 

nội soi 

đường 

tiêu hóa 

các cỡ 

Kìm sinh thiết cho nội 

soi đường tiêu hóa các 

cỡ 

NBF0x-

xxxxxxxx 

Microtech/ 

Trung Quốc 

Lấy các mẫu mô hoặc loại 

bỏ các polyp. Vòng tay 

cầm phủ cao su mềm, ngàm 

tiêu chuẩn, không kim. 

Đường kính ngàm từ 

1,8mm-3,0mm. Chiều dài 

làm việc 160cm - 230cm. 

Cái 

1 150000                  

150.000  

39 Băng bó 

bột 10 cm 

x 4,6 m 

Bột bó OBANDA 

10cm x 4,6m 

BA10460 Hameco/ Việt 

Nam 

Dùng trong trường hợp gãy 

xương hoặc sau khi mổ 

theo chỉ định của bác sĩ. 

Được làm từ bột thạch cao. 

Gạc 100% cotton. Thời 

gian đông kết nhanh từ 2-4 

phút. Kích thước chiều 

Cuộn 

650 19000             

12.350.000  



rộng 10cm, chiều dài 

460cm. 

40 Băng bó 

bột 15cm 

x4,6m 

Bột bó OBANDA 

15cm x 4,6m 

BA15460 Hameco/ Việt 

Nam 

Dùng trong trường hợp gãy 

xương hoặc sau khi mổ 

theo chỉ định của bác sĩ. 

Được làm từ bột thạch cao. 

Gạc 100% cotton. Thời 

gian đông kết nhanh từ 2-4 

phút. Kích thước chiều 

rộng 15cm, chiều dài 

460cm. 

Cuộn 

450 24000             

10.800.000  

41 Băng 

cuộn 

Băng cuộn y tế 10cm x 

2.5m 

BCYT Lợi Thành/ 

Việt Nam 

Nguyên liệu 100% sợi 

cotton, kích thước 2,5m x 

10 cm. Được làm từ gạc 

màu trắng không ố vàng, 

không mốc, cuộn chắc, có 

giấy bao ngoài kín. Hai đầu 

cuộn băng bằng, không 

lệch, không có xơ. Thời 

gian chìm trong nước 

không quá 10 giây. 

Cuộn 

8500 1150               

9.775.000  

42 Chỉ 

Nylon 

10/0 

Chỉ Daclon Nylon số 

10/0 

ON101  SMI/ Bỉ Chỉ khâu mắt sợi đơn 

Nylon 10-0, dài 30 cm. Hai 

kim tiết diện hình thang 

chiều dài 6,2 mm, đường 

kính 150µm, độ cong 3/8. 

Kim thép phủ silicone 

Sợi 

32 148000               

4.736.000  

43 Chỉ 

Nylon 

không 

tiêu số 7/0 

Chỉ Daclon Nylon số 

7/0 

9051512 SMI/ Bỉ Dùng để phẫu thuật tổng 

quát, đóng, thắt mô mềm. 

Chỉ không tan sợi tổng hợp 

nylon số 7/0 dài 75cm kim 

tam giác 3/8, dài 12mm. 

Thành phần: Polyamide 6,0 

Sợi 

12 52000                  

624.000  



44 Gạc đã 

tiệt trùng 

7,5cm x 

7,5cm x 6 

lớp 

Gạc đã tiệt trùng 

7,5cm x 7,5cm x 6 lớp 

GPT Memco/ Việt 

Nam 

Mục đích: dùng để cầm 

máu, đắp vết thương, vết 

mổ. 

Thành phần: 70% vicose + 

30% polyester, được tiệt 

trùng 

Trọng lượng vải: 40g/m2 

Tốc độ hút nước <5 giây. 

Kích thước: 7,5cm x 7,5cm 

x 6 lớp 

Miến

g 

500 380                  

190.000  

45 Gạc phẫu 

thuật đã 

tiệt trùng 

10 cm x 

10 cm x 

12 lớp   

Gạc phẫu thuật đã tiệt 

trùng 10 cm x 10 cm x 

12 lớp   

GPT Memco/ Việt 

Nam 

Mục đích: dùng để cầm 

máu, đắp vết thương, vết 

mổ. 

Thành phần: 100% cotton, 

gạc đã được tiệt trùng. 

Trọng lượng vải: 23g/m2 

Tốc độ hút nước <5 giây. 

Kích thước: 10cm x 10cm 

x 12 lớp 

Miến

g 

10000 800               

8.000.000  

46 Gạc phẫu 

thuật ổ 

bụng 30 

cm x 40 

cm x 6 

lớp 

Gạc phẫu thuật ổ bụng 

30 cm x 40 cm x 6 lớp 

GPTOBMEMCO

#2 

Memco/ Việt 

Nam 

Mục đích: dùng để thấm 

máu, chèn nội tạng và lau ổ 

bụng trong phẫu thuật. 

Thành phần: 100% cotton, 

gạc đã được tiệt trùng. 

Tốc độ hút nước <10 giây. 

Kích thước: 30cm x 40cm 

x 06 lớp 

Miến

g 

2500 4800             

12.000.000  

47 Gạc thấm 

Y tế 

Gạc hút y tế GHYT Lợi Thành/ 

Việt Nam 

Mục đích: dùng để thấm 

hút dịch, nước, mô,… 

Thành phần: 100% cotton, 

gạc đã được tiệt trùng. 

Tốc độ hút nước <=5 giây. 

Trọng lượng vải từ 25-

30gr/m2. 

Mét 

5000 3800             

19.000.000  

48 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

150cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 150cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 

150cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 150 cm. cái 

20 75000               

1.500.000  



49 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

90cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 90cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 90cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 90 cm. cái 

20 45000                  

900.000  

50 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

70cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 70cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 70cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 70 cm. cái 

20 35000                  

700.000  

51 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

50cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 50cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 50cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 50 cm. cái 

20 30000                  

600.000  

52 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

30cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 30cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 30cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 30 cm. cái 

20 25000                  

500.000  

53 Nẹp gỗ cố 

định gẫy 

xương 

40cm 

Nẹp gỗ cố định gẫy 

xương 40cm 

Nẹp gỗ cố định 

gẫy xương 40cm 

An Đạt/ Việt 

Nam 

Nẹp bằng gỗ, dùng để cố 

định khi gãy xương, chiều 

dài 40 cm. cái 

20 28000                  

560.000  

54 Hóa chất 

khử 

khuẩn tốc 

độ cao 10 

phút 

MEGASEPT GTA 

EXTRA 

MG245050 Lavitec/ Việt 

Nam 

Khử khuẩn mức độ cao 

dụng cụ y tế trước khi đưa 

vào sử dụng. Chỉ định sử 

dụng: dụng cụ nội soi, các 

dụng cụ không chịu nhiệt 

(bình đựng nước làm ẩm 

oxy, dụng cụ bằng nhựa, 

thuỷ tinh, sao su và các 

dụng cụ ngoại khoa thông 

thường bằng thép, nhôm, 

đồng...) 

Hiệu quả sau thời gian 

ngâm tối thiểu 10 phút. 

Can 5 lít 

Can 

20 390000               

7.800.000  



55 Hóa chất 

khử 

khuẩn tốc 

độ cao 5 

phút 

MEGASEPT OPA MF238050 Lavitec/ Việt 

Nam 

Khử khuẩn mức độ cao 

dụng cụ y tế trước khi đưa 

vào sử dụng.  

Chỉ định sử dụng: dụng cụ 

nội soi, các dụng cụ không 

chịu nhiệt (bình đựng nước 

làm ẩm oxy, dụng cụ bằng 

nhựa, thuỷ tinh, sao su và 

các dụng cụ ngoại khoa 

thông thường bằng thép, 

nhôm, đồng...) 

Đạt yêu cầu khử khuẩn 

mức độ cao sau thời gian 

tiếp xúc 5 phút. 

Can 5 lít. 

Can 

24 840000             

20.160.000  

56 Hóa chất 

khử 

khuẩn bề 

mặt thông 

qua 

đường 

không khí  

Sanosil S010 SS241050 Lavitec/ Việt 

Nam 

Dùng để khử khuẩn toàn bộ 

khu vực phòng qua đường 

không khí và sát khuẩn bề 

mặt thiết bị. 

Thành phần: Hydrogen 

peroxide 5,0 % và Ag 

0,005 %  

Can 5 lít 

Can 

4 195500

0 

              

7.820.000  

57 Dung 

dịch rửa 

tay phẫu 

thuật viên 

ALFASEPT 

CLEANSER 4 

AF203050 Lavitec/ Việt 

Nam 

Mục đích: Dùng để sát 

khuẩn tay phẫu thuật trong 

y tế. 

Thành phần chứa hoạt chất  

Chlorhexidine digluconate 

4,0 %. 

Can 5 lít 

Can 

5 760000               

3.800.000  



58 Dung 

dịch tẩy 

rửa và 

tiền khử 

khuẩn 

dụng cụ y 

tế 

MEGASEPT Z-3 

FORTE 

MG253010 Lavitec/ Việt 

Nam 

Mục đích: Sử dụng khử 

khuẩn mức độ trung bình 

cho các dụng cụ y tế trước 

khi được tiệt khuẩn hoặc 

khử khuẩn ở giai đoạn cuối. 

Thành phần có chứa hoạt 

chất Didecyl dimethyl 

ammonium chloride 7%, 

Poly(hexamethylenebiguan

ide) hydrochloride 1,5%. 

Chai 1 lít 

Chai 

30 405000             

12.150.000  

59 Cồn 70 độ Cồn 70 độ Cồn 70 độ Thuận Phát/ 

Việt Nam 

Mục đích: Dùng để ngâm 

rửa, vệ sinh, khử trùng, sát 

khuẩn dụng cụ y tế, trang 

thiết bị y tế, khử trùng 

trong y tế.  

Thành phần: Ethanol 70%  

Lít 

700 30000             

21.000.000  

60 Dung 

dịch 

Javen  

Javen Javen Thuận Phát/ 

Việt Nam 

Mục đích: sử dụng làm chất 

tẩy màu, vết mốc, mực, 

nhựa cây cho đồ dùng bằng 

vải sợi, tẩy trắng đồ men sứ 

…Javen dùng trong khử 

trùng làm sạch nước sinh 

hoạt, sát trùng nhà ở, bệnh 

viện, nhà vệ sinh. 

Thành phần chứa: Sodium 

Hypochloride  – NaClO – 

Javen 12% 

Lít 

700 11000               

7.700.000  

61 Viên khử 

khuẩn 

Presept 

Viên khử khuẩn 

Presept 

SPR25 Medentech/ 

Ireland 

Mục đích: Dùng để khử 

khuẩn bề mặt, đồ vải, đồ 

thủy tinh và các thiết bị 

phòng mổ, phòng đẻ, 

phòng bệnh, các labo xét 

nghiệm cũng như trong khử 

khuẩn bệnh viện nói chung. 

Thành phần chính: 

Troclosene Sodium 

Hộp 100 viên 

Hộp 

30 600000             

18.000.000  



62 Dây cho 

ăn (Sol 

cho ăn) 

Ống Thông dạ dày FGM-STM-01 

FGM-STM-02 

FGM-STM-03 

FGM-STM-04 

FGM-STM-05 

FGM-STM-06 

FGM-STM-07 

FGM-STM-09 

Forte Grow/ 

Việt Nam 

 

Yêu cầu: ống làm từ nhựa 

PVC y tế, mềm mại và độ 

đàn hồi cao. 

Đường kính ống (OD): 6Fr, 

8Fr, 10Fr, 14Fr, 16Fr, 

18Fr. 

Chiều dài ống 6Fr và 8Fr: 

50cm 

Chiều dài ống 10Fr đến 

18Fr: 120cm 

Cái 

50 10000                  

500.000  

63 Dây 

thông hút 

nhớt các 

số 

Dây thông hút nhớt 

các số 

HS-HN01 Hoàng Sơn/ 

Việt Nam 

Yêu cầu: làm từ nhựa PVC 

y tế, chiều dài ống thông 

500mm, đã được tiệt trùng. 
Cái 

100 2600                  

260.000  

64 Dây thở 

Ô xy 

gọng kính 

Dây thở oxy 2 nhánh YM-A1006 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Được làm từ nhựa PVC y 

tế 

Có sẵn loại dây thẳng, dây 

loe miệng, dây đầu cong 

Có ống dây dài 2m 

Cái 

5500 5000             

27.500.000  

65 Mask khí 

dung các 

cỡ 

Mask khí dung  YM-A004 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Mặt nạ khí dung 

Làm bằng nhựa PVC y tế, 

chất liệu tốt 

Có kẹp mũi loại điều chỉnh 

được 

Mặt nạ có dây đeo. Bầu 

đựng thuốc từ  2ml -> 6ml. 

Tốc độ phun sương từ 

0,60ml -> 0,70ml/phút. 

Giọt phun sương từ 

0,010ml -> 0,014ml/giọt. 

Có ống thở dài 2m 

Kích thước: size S, M, L, 

XL 

Chiếc  

300 11000               

3.300.000  



66 Mask thở 

Oxy các 

cỡ 

Mask oxy không túi YM-A001 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Mặt nạ thở oxy 

Làm bằng nhựa PVC y tế, 

không gây dị ứng 

Có kẹp mũi loại điều chỉnh 

được 

Có dây đeo đàn hồi 

Có ống thở dài 2m 

Kích thước: size S, M, L, 

XL 

Chiếc  

200 9000               

1.800.000  

67 Ống đặt 

nội khí 

quản các 

số  

Ống nội khí quản có 

bóng các số 

YM-A018 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Ống đặt nội khí quản qua 

miệng/ mũi. 

Được sản xuất từ nhựa 

PVC không độc, trong suốt, 

mềm mại và trơn phẳng 

Có bóng 

Bóng thể tích cao tạo ra độ 

kín của màng nội khí quản 

tốt 

Được thiết kế để sử dụng 

trong quá trình thông hơi 

ngắn và dài và quy trình 

phẫu thuật thường lệ 

Có sẵn mắt giấu khuất, chỉ 

đóng gói trong túi phồng 

rộp riêng. Đã tiệt trùng 

Kích thước: 3,0mm-

4,0mm; 5,0mm-10,0mm. 

Chiếc  

100 10000               

1.000.000  



68 Thông 

Folay 2 

nhánh 

Sond Foley 2 nhánh 

các số 

YM-C001 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Thông tiểu bàng quang 

Từ latex tự nhiên 

Phủ Silicone 

Van nhựa hoặc van cao su 

có mã màu cho từng kích 

thước 

 Fr6-Fr10 (trẻ em) 

Chiều dài: 270mm. Dung 

tích bóng: 3cc/5cc 

Fr12-Fr22 (tiêu chuẩn) 

Chiều dài: 400 mm. Dung 

tích bóng: 5cc/10cc/30cc 

Fr24-Fr26 (tiêu chuẩn) 

Chiều dài 400 mm. Dung 

tích bóng: 10cc/30cc 

Chiếc  

500 9000               

4.500.000  

69 Thông 

folay 3 

nhánh 

Sond Foley 3 nhánh 

các số 

YM-C002 Yingmed/ 

Trung Quốc 

Thông tiểu bàng quang 

Từ latex tự nhiên 

Phủ Silicone 

Van nhựa hoặc van cao su 

có mã màu cho từng kích 

thước 

Fr16-Fr26 (tiêu chuẩn) 

Chiều dài: 400mm. Dung 

tích bóng: 30cc. 

Chiếc 

20 13000                  

260.000  



70 Bơm cho 

ăn người 

lớn 

Bơm cho ăn sử dụng 

một lần Tanaphar 

BCA50.TNP Tanaphar/ 

Việt Nam 

Dùng để cho ăn, sử dụng 1 

lần. 

Bơm 50 ml/CC 

Vỏ bơm: làm bằng nhựa y 

tế trong suốt, có vạch chia 

dung tích rõ ràng, đốc to 

bằng lắp vừa dây cho ăn và 

dụng cụ y tế chuyên dụng. 

Pít tông: Trơn và khít ống, 

được làm từ nhựa y tế 

nguyên sinh, trong suốt, có 

khía bẻ gãy để huỷ sau khi 

sử dụng. 

Gioăng: được làm từ chất 

liệu cao su tự nhiên, mềm 

dẻo, tạo độ khít giữa pit 

tông và vỏ bơm.  

Sản phẩm được tiệt trùng 

bằng khí E.O, vô trùng- 

không độc-không buốt-

không gây sốt 

Chiếc  

50 4000                  

200.000  

71 Canuyn 

nội khí 

quản các 

số  

Ống thông đường thở GT016-100 Greetmed/ 

Trung Quốc 

Ống thông đường thở 

Các Size 40mm, 50mm, 

60mm, 70mm, 80mm , 

90mm, 100mm, 120mm 

chất liệu polyethylene 

không độc hại. 

Cái 

40 5500                  

220.000  

72 Lưỡi dao 

mổ các số  

Lưỡi dao mổ KIATO Kehr/ Ấn Độ Sản xuất từ thép carbon và 

thép không rỉ. Lưỡi dao mổ 

các số. Đóng gói riêng biệt 

vào túi nhôm mỏng, trong 

đó tiệt trùng bằng tia gama.  

Chiếc  

1000 1100               

1.100.000  

73 Miếng 

dán điện 

cực tim  

Điện cực dán điện tim FS-TC1 /10  Leonhard 

Lang/ Áo 

Miếng dán điện cực tim 

Kích thước: 35*41mm. Sử 

dụng gel Aqua-tac Cái 

300 1800                  

540.000  



74 Nhiệt kế 

thủy ngân 

Nhiệt kế thủy ngân kẹp 

nách ALPOK2 

VTV16 DONG-E E-

JIAO E-HUA/ 

Trung Quốc 

Nhiệt kế thuỷ ngân kẹp 

nách để đo nhiệt độ cơ thể 

con người. 

Thành phần chính gồm 

thủy tinh, thủy ngân. 

cái 

50 25000               

1.250.000  

75 Giấy điện 

tim 12 

cần 

Giấy điện tim Welch 

Allyn CP 100 (sọc đỏ) 

210mm x 280mm 

x 200sh 

Tianjin Grand 

paper/ Trung 

Quốc 

Kích thước: 210mm x 

280mm x 200 tờ (dạng 

tập); 

Sử dụng trên các máy điện 

tim 12 cần WELCH 

ALLYN 

tập 

9 270000               

2.430.000  

76 Đè lưỡi 

gỗ 

Que đè lưỡi gỗ 

Tanaphar 

ĐLG.TNP Tanaphar/ 

Việt Nam 

Dùng để khám miệng, lưỡi 

họng. 

Que đè lưỡi gỗ: Gỗ tự 

nhiên, thớ mịn, đồng nhất, 

không lõi, không cong 

vênh. 

Kích thước: 150mm x 

20mm x 2mm 

Sản phẩm được tiệt trùng 

bằng khí Ethylene Oxide 

(E.O). 

Chiếc 

1000 280                  

280.000  

77 Gel KY Gel bôi trơn MERUFA LUBE Merufa/ Việt 

Nam 

Dùng bôi trơn trong khám 

phụ khoa, thụt rửa đường 

tiết niệu, nội soi dạ dày, nội 

soi đại tràng, nội soi trực 

tràng. 

Trong suốt, không màu, 

không mùi. Độ pH 5±0.5. 

Tan trong nước và dễ dàng 

rửa sạch bằng nước thường. 

Thành phần chính gồm: 

Water cất, hydroxyethyl 

cellulose, glycerine, natri 

hydroxid, sodium benzoat. 

Quy cách: tuýp 80ml (82g). 

Tuýp 

250 55000             

13.750.000  



78 Gel siêu 

âm 

GEL SIÊU ÂM GSA-3006 Merufa/ Việt 

Nam 

Gel trong suốt, không màu 

hoặc màu xanh, không mùi. 

Độ pH 6,5±0,75. Tan trong 

nước và dễ dàng rửa sạch 

bằng nước thường. Thành 

phần chính gồm: Nước, 

Carbomer, Glycerin, 

Sodium Benzoate. Can 5 

Lít 

Can 

70 105000               

7.350.000  

79 Son JJ  Sonde JJ niệu quản các 

cỡ 

SOT Maflow AG/ 

Thụy Sĩ 

Chất liệu làm bằng 

Polyurethane. Xông JJ tiêu 

chuẩn, đa vòng. Một bộ 

gồm xông JJ, que đẩy, chỉ 

rút xông và kẹp Clamp. 

Kích thước: 4,7/5/6/7/8Fr. 

Chiều dài: 

16/24/26/28/30cm 

Chiếc  

20 320000               

6.400.000  

80 Catheter 

tĩnh mạch 

trung tâm 

3 nòng 

Bộ tiêm truyền tĩnh 

mạch trung tâm 3 nòng 

các cỡ 

MMCVCBJ3-55-

08 

MMCVCBJ3-55-

13 

MMCVCBJ3-70-

15 

MMCVCBJ3-70-

20 

MMCVCBJ3-70-

30 

Beijing 

Target/ Trung 

Quốc 

Catheter tĩnh mạch trung 

tâm 3 nòng, chất liệu 

Polyurethane. Bộ kit đầy 

đủ có 2 bơm tiêm 5ml. Cỡ 

5,5F/8cm, 5,5F/13cm, 

7F/15cm; 7F/20cm, 

7F/30cm, kim dẫn đường 

18G x 7cm hoặc 20G x 

3,8cm. Dây dẫn thép không 

gỉ 0,021"x60cm hoặc 

0,035"x60-70cm. Kích cỡ 

lumen 20/22/22 hoặc 

16/18/18. 

Chiếc  

20 255000               

5.100.000  

81 Túi nilon 

đựng ruột 

thừa nội 

soi 

Túi nilon đựng ruột 

thừa nội soi 

TCMR An Lành/ Việt 

Nam 

Được dùng trong phẫu 

thuật nội soi. 

Bộ gồm 2 túi: Túi nylon 

nhỏ 9cm x 14cm, dây 

cotton. Túi nylon lớn 18cm 

x 230cm, dây buộc 2 ly. Đã 

được tiệt trùng khí EO. 

Bộ 

750 6500               

4.875.000  



82 Lưới 

Prolene 

Lưới điều trị thoát vị 

Sugical Mesh 

KT: 6x11cm 

ZMS0611 SMI AG/ Bỉ Gia cố thành bụng thoát vị/ 

biến cố thông qua nội soi 

hoặc phẫu thuật nội soi. 

Kích thước 6x11cm, chất 

liệu Polypropylene,  

không co ngót, không có 

lớp, phủ khử trùng bằng 

Ethylene oxide không hấp 

thụ. 

Cái 

10 400000               

4.000.000  

83 Giấy in 

nhiệt sử 

dụng trên 

máy tiệt 

trùng 

nhiệt độ 

thấp 

Giấy in nhiệt sử dụng 

trên máy tiệt trùng 

nhiệt độ thấp 

Giấy in nhiệt sử 

dụng trên máy 

tiệt trùng nhiệt độ 

thấp 

Hanshin 

Medical/ Hàn 

Quốc 

Giấy in kết quả sử dùng 

cho máy tiệt trùng nhiệt độ 

thấp, sử dụng trên máy 

Sterrad 100 NX Cuộn 

2 350000                  

700.000  

84 Côn giấy 

có vạch 

các số  

Côn giấy có vạch các 

số  

Côn giấy có vạch 

các số  

DiaDent/ Hàn 

Quốc 

Sử dụng trong nha khoa. 

Mềm, mịn, không dính, cho 

dấu răng rõ ràng. 

Độ dai cao, kháng rách. 

Độ dày 101,6µm. 

Hộp 100 tờ 

Hộp 

5 100000                  

500.000  

85 Etching Actino gel intro pack 

1*5ml 

Actino gel intro 

pack 1*5ml 

Prevest 

Denpro 

Limited/ Ấn 

Độ 

Dung dịch chứa acid 

phosphoric và 

benzalkonium chloride. 

Bôi lên bề mặt men răng 

trước khi đặt vật liệu chỉnh 

hình. 

Rửa các bề mặt sứ, kim 

loại… 

Tuýp 5ml 

Tuýp 

20 110000               

2.200.000  



86 Fuji ix GC Gold Label HS 

Posterior EXTRA 

GC Gold Label 

HS Posterior 

EXTRA 

GC 

Corporation/ 

Nhật Bản 

Vật liệu trám Glass 

lonomer dành cho răng sau 

có cản quang 

-Tăng cường khả năng 

phóng thích Fluoride. 

- Độ trong mờ giúp cải 

thiện thẩm mỹ. 

-Tăng cường tái khoáng 

hóa từ bên trong. 

- Đông cứng nhanh nhưng 

đủ thời gian làm việc của 

vật liệu. 

Quy cách: Hộp gồm 1 chai 

bột 15g và 1 chai nước 8g 

(6,4ml). 

Hộp 

10 135000

0 

            

13.500.000  

87 Nong các 

số  

K Files K Files  Mani/ Nhật 

Bản 

Sử dụng trong nha khoa, 

Vật liệu thép không gỉ 

Vỉ 6 cây Vỉ 

15 107000               

1.605.000  

88 Đầu lấy 

cao răng 

Đầu lấy cao răng Đầu lấy cao răng  NSK/ Nhật 

Bản  

Sử dụng trong nha khoa. 

Chất liệu thép không gỉ, 

được sử dụng trong nha 

khoa để lấy cao răng. 

Vỉ 1 cây 

Vỉ 

10 170000

0 

            

17.000.000  

89 Ống hút 

nước bọt 

Dây và ống hút dịch 

dùng trong y tế và 

phẫu thuật 

Dây và ống hút 

dịch dùng trong y 

tế và phẫu thuật 

 Thời Thanh 

Bình/ Việt 

Nam  

Ống nhựa trong, mềm dẻo. 

Có dây kim loại được che 

kín trong thành ống. 

Thân ống mềm dễ uốn và 

không bật lại. 

Đầu hút có lỗ lớn, trơn láng 

không bavia. 

Dùng kết nối với máy hút 

để hút nước bọt khi làm 

nha. 

Kích thước ống Ø6,5mm, 

chiều dài 140mm. 

Ống 

3000 1200               

3.600.000  



90 Giấy cắn Articulating paper Articulating 

paper 

GC 

Corporation/ 

Nhật Bản 

Sử dụng trong nha khoa. 

Mềm, mịn, không dính, cho 

dấu răng rõ ràng. 

Độ dai cao, kháng rách. 

Độ dày 101,6µm. 
Tập 

10 32500                  

325.000  

91 Chổi cước 

đánh 

bóng 

Latch Polishing 

Brushes 

Latch Polishing 

Brushes 

TPC 

Advanced 

Technology,In

c/ Mỹ 

Công dụng đánh bóng cạo 

vôi, làm sạch bề mặt răng 

khi chuẩn bị gắn/dán với 

các vật liệu khác. Chổi 

cước có độ bền cao, có thể 

hấp tái sử dụng nhiều lần. 

Chiếc 

50 4100                  

205.000  

92 Cốc đánh 

bóng 

Prophy Paste Prophy Paste Ortho 

Technology/ 

Mỹ 

Chứa bột đánh bóng cạo 

vôi với thành phần flouride 

hỗ trợ ngừa sâu răng Chiếc 

175 4100                  

717.500  

93 Cốc súc 

miệng 

Cốc súc miệng Cốc súc miệng  Plastic /Việt 

Nam  

Cốc nhựa dùng 1 lần, sử 

dụng trong nha khoa Chiếc 
20000 200               

4.000.000  

94 CPC sát 

trùng ống 

tuỷ 

Camphenol 15ml Camphenol 15ml Prevest 

Denpro 

Limited/ Ấn 

Độ 

Thành phần sát trùng nhanh 

dùng trong điều trị nhiễm 

trùng tủy và đỉnh tủy. Lọ 

15ml 

Lọ 

3 250000                  

750.000  

95 Đài cao 

su đánh 

bóng 

Latch Polishing Cups Latch Polishing 

Cups 

TPC 

Advanced 

Technology/ 

Mỹ 

Đánh bóng composite sau 

khi hàn răng. Làm sạch và 

đánh bóng bề mặt 

composite và bề mặt răng 

sứ 

Chiếc 

120 4300                  

516.000  

96 Bond 

(keo hàn 

răng) 

Mani Bond Mani Bond Mani Medical 

Germany/ 

Đức 

Sử dụng trong nha khoa, để 

hàn răng 

Tương thích với tất cả vật 

liệu composite quang trùng 

hợp thông thường 

Lọ 5ml 

Lọ 

12 610000               

7.320.000  

97 Mũi 

khoan 

đuôi 

chuột 

Mũi khoan đuôi chuột Mũi khoan đuôi 

chuột 

Mani/ Nhật 

Bản 

Sử dụng trong nha khoa, 

Vật liệu thép không gỉ, mạ 

kim cương phần đầu, hình 

đuôi chuột, dài 25mm 

Chiếc 

120 25000               

3.000.000  



98 Mũi 

khoan trụ 

Mũi khoan trụ Mũi khoan trụ Mani/ Nhật 

Bản 

Sử dụng trong nha khoa, 

Vật liệu thép không gỉ, mạ 

kim cương phần đầu, hình 

dạng trụ, dài 25mm 

Chiếc 

120 25000               

3.000.000  

99 Mũi 

khoan 

xương các 

cỡ 

Mũi khoan xương các 

cỡ 

Mũi khoan xương 

các cỡ 

Mani/ Nhật 

Bản 

Sử dụng trong nha khoa, 

Vật liệu thép không gỉ, dài 

25mm 
Chiếc 

12 100000               

1.200.000  

100 Bôi trơn 

ống tuỷ 

Dolo EDTA Gel 

Economy Pack 4x2g 

Dolo EDTA Gel 

Economy Pack 

4x2g 

Prevest 

Denpro 

Limited/ Ấn 

Độ 

Sử dụng trong nha khoa. 

Dung dịch hòa tan trong 

nước chứa EDTA 17% và 

Carbamide Peroxide 10% 

dùng để rửa ống tủy 

Tuýp 2g 

Tuýp 

6 210000               

1.260.000  

101 Lentulo Paste Carriers Paste Carriers Mani/ Việt 

Nam 

Sử dụng trong nha khoa. 

- Được làm bằng thép 

không gỉ  

- Tính mềm dẻo và độ 

chống gãy cao. 

Cây 

24 24000                  

576.000  

102 Giũa các 

số 

H Files H Files Mani/ Việt 

Nam 

Sử dụng trong nha khoa. 

Dùng để giũa ống tuỷ trong 

điều trị tuỷ răng 

Cây 

30 17000                  

510.000  

103 Vật liệu 

composite 

Mani Nano Mani Nano Mani Medical 

Germany/ 

Đức 

Mục đích: Trám bít hố rãnh 

, bịt kín những vết nứt và 

hố rãnh nhỏ trên răng.Là 

loại composite phục hồi 

quang trùng hợp. Tuýp 4g 

Tuýp 

5 530000               

2.650.000  

104 Canxi 

hidroxit 

Calcium Hydroxide 

Powder 10g 

Calcium 

Hydroxide 

Powder 10g 

Prevest 

Denpro 

Limited/ Ấn 

Độ 

Bột Canxi hydroxide sát 

trùng dùng trong điều trị 

ống tủy. Lọ 10g Lọ 

2 100000                  

200.000  

105 Óc tay 

khoan 

Óc tay khoan Óc tay khoan  NSK/ Nhật 

Bản  

Gồm tua bin lắp với tay 

khoan nhanh vặn ,để chạy 

mài răng,thao tác làm răng 

Cái 

6 320000

0 

            

19.200.000  

Tổng cộng 

      

1.129.443.000  
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